	
Phiếu học tập số 1
Đọc phần “Tri thức Ngữ văn-trang 5 (SGK NV6, tập 2) để hoàn thành PHT sau:
1.Chủ đề của truyền thuyết
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.Khái niệm truyền thuyết
………………………………………………………………………………………
4.Lời kể
………………………………………………………………………………………………………………………
                3.Trình tự kể
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Nhân vật chính
……………………………………………………………………………………………………………………..
5.Yếu tố kì ảo
……………………………………………………………………………………………………………..



BÀI 6: CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 73: GIỚI THIỆU BÀI HỌC, TRI THỨC NGỮ VĂN


	
Phiếu học tập số 2
Đọc văn bản”Con Rồng, cháu Tiên”, kết hợp với kiến thức đã được học về truyện đồng thoại để hoàn thành PHT sau:

1.Chủ đề
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Nhân vật chính (có gì đặc biệt?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



4.”Con Rồng, cháu Tiên”liên quan đến sự thật lịch sử nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Một vài chi tiết tưởng tượng, kì ảo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………












PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 74,75-VĂN BẢN 1: THÁNH GIÓNG
	Phiếu học tập số 1:
Đọc văn bản Thánh Gióng và hoàn thành phiếu học tập sau:
Thể loại:
………………………………………………………………………………………………………...



1


4
Các sự việc:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ngôi kể:
………………………………………………………………………………………………………..
Nhân vật chính:
………………………………………………………………………………………………………….
2
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	Phiếu học tập số 2
Đọc văn bản”Thánh Gióng” và hoàn thành bảng sau:

	Sự việc
	Chi tiết 
	Ý nghĩa

	
Sự ra đời của Gióng
	
	

	
	
	

	

Sự lớn lên của Gióng
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Gióng đánh giặc Ân
	
	

	
	
	

	Gióng bay về trời
	
	

	Dấu tích xưa còn lưu lại
	
	













PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 76: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGHĨA CỦA TỪ; TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY; CỤM TỪ; BIỆN PHÁP TU TỪ.
	Phiếu học tập số 1
Hoàn thành PHT sau để củng cố kiến thức về từ ghép, từ láy; cụm động từ, cụm tính từ; biện pháp tu từ so sánh.
(HS hoàn thành cột K, W từ ở nhà; cột L hoàn thành trên lớp)            K                       W                                 L 
 Những điều em đã biết      Những điều em muốn biết    Những điều em học được
                                [image: ] [image: ]

1/Từ láy, từ ghép
…………………………………………………………………………………..

2/Cụm động từ, cụm tính từ
…………………………………………………………………………………….
3/Biện pháp tu từ so sánh:
……………………………………………………………………………………







    PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 77,78- VĂN BẢN 2: SƠN TINH, THỦY TINH
		PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Đọc văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh và hoàn thành bảng sau:

	Thể loại



	

	Phương thức biểu đạt
	

	Ngôi kể
	

	Nhân vật chính
	

	Bố cục
	


















	Phiếu học tập số 2
Đọc văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh và hoàn thiện bảng sau:
	Nhân vật

	
	Sơn Tinh
	Thủy Tinh

	Đặc điểm

	Lai lịch
	
	

	Tài năng
	
	

	Quyền lực
	
	

	Nhận xét chung
	

	Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh

	Nguyên nhân
	
	

	Diễn biến
	
	

	Kết quả
	
	

	Ý nghĩa
	
	













PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 79: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: DẤU CÂU; NGHĨA CỦA TỪ; BIỆN PHÁP TU TỪ.
	Phiếu học tập số 1
Hoàn thành PHT sau để củng cố kiến thức về dấu chấm phẩy, thành ngữ và biện 
pháp tu từ điệp ngữ.
(HS hoàn thành cột K, W từ ở nhà; cột L hoàn thành trên lớp)            K                       W                                 L 
 Những điều em đã biết    Những điều em muốn biết    Những điều em học được
                              
 [image: ]            [image: ]
1.Dấu chấm phẩy:
………………………………
……………………………..
2.Thành ngữ
……………………………………………………………………………………………..
3.Điệp ngữ
………………………………………………………………







       PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 80-VĂN BẢN 3: AI ƠI MỒNG 9 THÁNG 4
	Phiếu học tập số 1
Tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng trong văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 bằng cách diền nội dung thích hợp vào bảng sau:
	Tiến trình


Thứ tự
	Thời gian
	Không gian
	Sự kiện
	Người tham gia
	Ý nghĩa biểu trưng
(nếu có)

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	








PHIẾU HỌC TẬP TIẾT 81: VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN (MỘT SINH HOẠT VĂN HÓA)
	Phiếu học tập số 1
Đọc bài “Hội chợ xuân ở trường tôi” và hoàn thành phiếu học tập sau:
1.Văn bản sử dụng ngôi kể: ………………………………………………………………………………………………….

2.Đoạn văn giới thiệu về hội chợ xuân: …………………………………………………………………………………..


    3.Bài viết được kể theo trình tự: ………………………………………………………………………………………


Thống kê các hoạt động chính
	TT
	Hoạt động chính

	1
	

	2
	

	3
	

	….
	…….


4.Những từ ngữ thể hiện nhận xét, đánh giá của người viết trước sự kiện được tường thuật:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………





TIẾT 82: THỰC HÀNH VIẾT: BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN (MỘT SINH HOẠT VĂN HÓA)

	Phiếu tìm ý 
Tìm ý cho bài văn thuyết minh về một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)
	Sự kiện đó xảy ra khi nào? Ở đâu? Liên quan đến những ai?
....................................................................................................................................................................................................................................................................

	Đâu là sự kiện mở đầu? Diễn biến? và kết thúc?
...................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

	Sự kiện đó có liên quan đến ai?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

	Có những hình ảnh nào để minh họa cho sự kiện?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................









	Dàn ý:
Lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về một sự kiện
-Mở bài: 
Nêu lên sự kiện? Thời gian xảy ra sự kiện?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-Thân bài: 
+Nêu các sự việc cụ thể và sắp xếp các sự việc ấy theo trật tự thời gian:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
+Các hình ảnh có liên quan nhằm cung cấp thêm thông tin về sự kiện:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Kết bài: 
Nêu sự việc kết thúc sự kiện.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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